      ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN BÁO CÁO
Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước
Từ tháng 01/2018 đến tháng 6/2019
(Kèm theo Công văn số     /ĐKT-CCHC  ngày    /7/2019của Đoàn kiểm tra 1798)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi
2. Khó khăn
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo của cơ quan, đơn vị; ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành; tổ chức các hội nghị giao ban, quán triệt chương trình, kế hoạch của Chính phủ, của tỉnh, của cơ quan, đơn vị;

- Việc xây dựng và ban hành kế hoạch hàng năm của cơ quan, đơn vị; kết quả triển khai thực hiện kế hoạch, mức độ đạt được trong thực hiện các nội dung của kế hoạch;
- Việc ban hành kế hoạch kiểm tra hàng năm; kết quả thực hiện, số đơn vị được kiểm tra, việc xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra;
- Việc xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền hàng năm; kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền, mức độ hoàn thành kế hoạch;

- Việc chấp hành công tác thông tin, báo cáo; công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị và những sáng kiến trong triển khai thực hiện; tình hình thực hiện đánh giá Bộ chỉ số của UBND huyện, thị xã, thành phố đối với UBND xã, phường, thị trấn.

2. Cải cách thể chế:

- Việc tham mưu ban hành các văn bản quy định chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;
- Việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

- Việc triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 tại cơ quan, đơn vị;

- Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
3. Cải cách thủ tục hành chính 

- Việc ban hành, tổ chức thực hiện và mức độ hoàn thành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính;

- Việc bố trí công chức đầu mối kiểm soát TTHC: Nêu cụ thể Quyết định công nhận công chức đầu mối và phô tô văn bản kèm theo (đối với cấp huyện, cấp xã);
Về tình hình thực hiện chế độ hỗ trợ cho công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC; tình hình bố trí và sử dụng kinh phí kiểm soát TTHC: Nêu kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc (nếu có);
- Việc niêm yết, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức phù hợp; công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định;
- Kết quả công bố TTHC, Danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý được giải quyết tại cấp tỉnh, huyện, xã (chỉ kiểm tra đối với các sở): Nêu rõ số lượng TTHC được công bố mới; số, ký hiệu, ngày ban hành của từng Quyết định công bố trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.
- Việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính các cấp...
4. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại:

4.1. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Tình hình triển khai và kết quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã. Trong đó làm rõ: Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (ban hành quy chế hoạt động); bố trí công chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nơi đón tiếp tổ chức, công dân; mở sổ sách theo dõi việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa tại cơ quan, đơn vị và phản ánh tình trạng trễ hẹn, lý do trễ hẹn; việc thực hiện mô hình một cửa điện tử; sự phối hợp giữa các cơ quan, giữa các phòng, ban, bộ phận liên quan giải quyết hồ sơ TTHC; thái độ phục vụ của công chức.

4.2. Tình hình thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh
4.2.1. Việc chấp hành chế độ báo cáo định kỳ 

a) Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

b) Các văn bản đã tổ chức triển khai thực hiện

4.2.2. Việc thực hiện chế độ báo cáo 

4.2.3. Kết quả giải quyết TTHC (từ ngày 01/01/2018 đến hết tháng 6/2019)

a) Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết từ ngày 01/01/2018 đến hết tháng 6/2019: 

- Đúng hạn: ……. hồ sơ.

- Quá hạn: ……… hồ sơ. Trong đó:

+ Đã có văn bản xin lỗi: …./…. hồ sơ quá hạn.

+ Đã niêm yết công khai văn bản xin lỗi tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của đơn vị: …./…… hồ sơ quá hạn.

+ Đã đăng tải văn bản xin lỗi trên Trang thông tin điện tử của đơn vị: …./…. hồ sơ quá hạn.

b) Tổng số hồ sơ TTHC còn tồn chưa giải quyết: ……. hồ sơ. Trong đó:

- Trong thời hạn giải quyết: ……hồ sơ.

- Quá hạn giải quyết: ……. hồ sơ. Trong đó:

+ Đã có văn bản xin lỗi: ……/…. hồ sơ quá hạn (còn …… hồ sơ quá hạn chưa có văn bản xin lỗi).

                                 (Chi tiết Phụ lục 2 kèm theo)

4.2.4. Việc niêm yết, công khai văn bản xin lỗi

4.2.5. Việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định trong giải quyết hồ sơ TTHC.
4.3. Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục triển khai thực thực hiện trong thời gian tới của cơ quan, đơn vị, địa phương

5. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

- Thực hiện quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của cơ quan, đơn vị (kể cả đơn vị sự nghiệp công lập);

- Việc ban hành, tổ chức thực hiện và mức độ hoàn thành Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và các đơn vị thuộc, trực thuộc;

- Thực hiện các quy định về phân cấp quản lý tại cơ quan, đơn vị (theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ); thực hiện quy chế phối hợp để giải quyết công việc, giải quyết TTHC, quản lý nhà nước về các lĩnh vực liên quan đến nhiều ngành.  

6. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

- Tình hình xây dựng, điều chỉnh đề án xác định cơ cấu công chức theo vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị;

- Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo kế hoạch của cơ quan, đơn vị có đảm bảo theo Đề án tinh giản biên chế  giai đoạn 2015-2021 theo quy định; 
- Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; công tác đánh giá phân loại hàng năm; các quy định về tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ chính sách khác tại cơ quan, đơn vị;
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng và kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được phê duyệt;

- Việc thực hiện các quy định về nghĩa vụ, những việc không được làm, quy tắc ứng xử, văn hoá công sở, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

- Tình hình thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 12/4/2017 về việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Về công chức cấp xã (đối với đơn vị cấp huyện): Thực tế số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, làm rõ số lượng, tỷ lệ % cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định; số lượng, tỷ lệ % cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn trong năm; việc thực hiện chỉ tiêu đạt chuẩn cán bộ, công chức cấp xã hàng năm theo quy định.
7. Cải cách tài chính công:

- Kết quả thực hiện tự chủ tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc: Mức độ tự chủ; việc nâng cao chất lượng, mở rộng hoạt động để tăng nguồn sự nghiệp; việc tăng thu nhập từ nguồn thu sự nghiệp;…
- Kết quả thực hiện tự chủ tại cơ quan, đơn vị: Việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan, đơn vị; việc tiết kiệm kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan, đơn vị;…

8. Hiện đại hóa hành chính:

- Kết quả thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, mức độ đạt được; tình hình áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh (mail.daklak.gov.vn) trong trao đổi công việc; 
- Kết quả triển khai Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điển tử liên thông của tỉnh theo hình thức thuê dịch vụ tại cơ quan, đơn vị;
- Tình hình thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết hồ sơ, TTHC cho người dân, doanh nghiệp;
- Tình trạng hoạt động của trang thông tin điện tử, mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tình hình cập nhật, sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị;

- Tình hình áp dụng, duy trì, mở rộng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và hoàn thiện hồ sơ tự công bố chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo quy định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm.
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
3. Khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục.
IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đối với Bộ, ngành, Trung ương.
2. Đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
3. Đối với sở, ban, ngành và Đoàn kiểm tra.
Đề nghị các đơn vị báo cáo số liệu cụ thể, chính xác và chuẩn bị hồ sơ tài liệu để phục vụ Đoàn kiểm tra./. 
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